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TÓM TẮT
Kết quả xét nghiệm vi sinh lâm sàng góp phần rất quan trọng vào việc thành công hay thất bại trong sử dụng kháng sinh đối với các trường hợp nhiễm trùng, đây là một trong những nội dung thiết yếu được nêu trong quản lý sử dụng kháng sinh tại bệnh viện của Bộ Y tế [1]. Một trong những yêu cầu bắt buộc để kiểm soát chất lượng xét nghiệm là tham gia các chương trình ngoại kiểm, qua đó có thể phân tích, đánh giá năng lực thực hiện của đơn vị nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm [2],[3],[6].

Nghiên cứu này nhằm đánh giá năng lực thực hiện xét nghiệm phân lập, định danh, kháng sinh đồ từ dữ liệu kết quả ngoại kiểm của Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM. Kết quả: Năng lực xét nghiệm các vi khuẩn khó, hiếm gặp của các PXN còn chưa cao (tỷ lệ 42,9%), riêng tại TP.HCM chỉ có 13 PXN (tỷ lệ 37%). Tỷ lệ % PXN có kết quả không chấp nhận ở nội dung định danh các mẫu phân lập sẵn còn cao, đặc biệt chủng Yersinia enterocolitica, tỷ lệ không chấp nhận là 30,4%. Đối với nội dung phân lập, định danh trên mẫu bệnh phẩm, kết quả không chấp nhận trung bình của nhóm C1 (10,9%); nhóm B (7,3%); nhóm A (10,1%), nhìn chung, kết quả thực hiện của các PXN ở nội dung phân lập, định danh đã được cải thiện hơn với tỉ lệ kết quả chấp nhận trung bình của các nhóm là 68,3%. Tỷ lệ đặt đĩa kháng sinh sai theo khuyến cáo của CLSI còn cao (25,3%), chứng tỏ các PXN không cập nhật tài liệu. Tỷ lệ trả lời đúng kết quả kháng sinh đồ (nhạy – kháng – trung gian) của vi khuẩn tương đối cao (93,9%).
Từ khoá: xét nghiệm vi sinh lâm sàng, chất lượng xét nghiệm, ngoại kiểm.

Từ viết tắt: BV (bệnh viện), PKĐK (phòng khám đa khoa), PXN (phòng xét nghiệm), Q/H (quận/huyện).

SUMMARY
THE CAPACITY OF IMPLEMENTATION ISOLATION, IDENTIFICATION, ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TESTS OF CLINICAL MICROBIOLOGY LABORATORIES
Clinical microbiology test results contributes significantly to the success or failure of using antimicrobial susceptibility tests for the infection cases, this is one of the essential content was mentioned in the antibiotics using management in the hospital of Ministry of Health [1]. One of the mandatory requirements for quality control of tests is take part in the External Quality Assessment schemes (EQAs) which can analyze and assess the implementation capacity of medical laboratories in order to improve the quality of tests [2],[3],[6].

This study aimed to evaluate the capacity of implementation isolation, identification, antimicrobial susceptibility tests from EQA results data of Center for Standardization and Quality control in medical Laboratory of Ho Chi Minh City. Results: the capacity of implementation difficult and rare bacteria tests of medical laboratories was not high yet (42.9%), especially the medical laboratories in Ho Chi Minh City, there are 13 laboratories (37% rate) only. Percentage % of medical laboratories had unacceptable results in the content of identification isolated specimens was still high, Yersinia enterocolitica in particularly, the unacceptable rate is 30.4%. For content of isolation, identification specimens, the average unacceptable results of group C1 was 10.9%; group B was 7.3%; group A was 10.1%, from that, results of the implementation isolation, identification of medical laboratories has improved more with the average acceptable results rate of all groups was 68,3%. The rate of wrong putting antibiotic discs acording to CLSI was still high (25.3%) which showed that medical laboratories did not update the document. Percentage of correct answer the results of antimicrobial susceptibility tests (sensitivity - resistance - intermediate) of bacteria was relatively high (93.9%).
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